DỀ THI VÀO 10
Bài 1 (1,5 điểm)

 Cho các biểu thức A = 
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a. Rút gọn A, B

b. Tính A + B;  A.B

Bài 2 (1,5 điểm)


a) Cho hàm số y = [image: image3.wmf](
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x + 1. Tính giá trị của hàm số khi x = [image: image4.wmf]32
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           b) Tìm m để đường thẳng y = 2x – 1 và đường thẳng y = 3x + m cắt nhau tại một điểm nằm trên trục hoành.

          c) Giải hệ pt:   [image: image5.wmf]î
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Bài 3 (2,5 điểm)

1. Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d) : y = 2(m + 3)x – 2m + 2 (m là tham số, m ( R).

a) Với m = - 5 tìm tọa độ giao điểm của parabol (P) và đường thẳng (d).

b) Chứng minh rằng: với mọi m  parabol (P) và đường thẳng (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt. Tìm m sao cho hai giao điểm đó có hoành độ dương.

2. Thuế VAT là thuế mà người mua hàng phải trả, người bán hàng thu và nộp cho Nhà nước. Giả sử thuế VAT đối với mặt hàng A được quy định là 10%. Khi đó nếu giá bán của mặt hàng A là x đồng thì kể cả thuế VAT, người mua mặt hàng này phải trả tổng cộng là x + 10%x đồng.

Bạn Hải mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 480 nghìn đồng, trong đó đã tính cả 40 nghìn đồng là thuế giá trị gia tăng (viết tắt là thuế VAT). Biết rằng thuế VAT đối với mặt hàng thứ nhất là 10%; thuế VAT đối với mặt hàng thứ hai là 8%. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì bạn Hải phải trả mỗi mặt hàng giá bao nhiêu tiền.
Bài 4 (3.5 điểm).
1.Cho hình chữ nhật ABCD nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến tại C với đường tròn cắt AB, AD lần lượt tại E và F.

a. Chứng minh AB.AE = AD. AF;

b. Gọi M là trung điểm của EF. Chứng minh AM ( BD;

c. Đường tròn đường kính EF cắt (O) tại K AK cắt EF tại S. Chứng minh B, D, S thẳng hang.

2.Một hình trụ có đường kính đường tròn đáy là 18 cm, thể tích bằng 1134 π cm3. T ính  chiều cao của hình trụ ?

Bài 5. (1,0 điểm).

a) Cho ba số x, y, z thỏa mãn yz > 0. Chứng minh rằng
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. Dấu “=” xảy ra khi nào?
b) Cho x, y, z là ba số dương thoả mãn x + y + z =3. Chứng minh rằng:
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	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1

(1,5 điểm)
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	b) (0,5 điểm)
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	a) Thay x = [image: image21.wmf]32
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y = [image: image22.wmf](
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b) Đường thẳng y = 2x – 1 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ x = [image: image23.wmf]1
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	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	Hoành độ giao điểm của [image: image42.wmf](
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có hai nghiệm phân biệt [image: image50.wmf]m

"

 suy ra [image: image51.wmf](

)

P

 và [image: image52.wmf](

)

d
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Hai giao điểm đó có hoành độ dương[image: image57.wmf]Û
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Vậy với [image: image61.wmf]m1
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 thì hai [image: image62.wmf](
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 và [image: image63.wmf](
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 tại hai điểm phân biệt với hoành độ dương.
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	Giá tiền hai món hàng không kể thuế là 480 – 40 = 440 (nghìn đồng)

Gọi x là giá tiền món hàng thứ nhất (không kể thuế) (ĐK: x > 0)

thì giá tiền món hàng thứ hai (không kể thuế) là: 440 – x (nghìn đồng)

Giá tiền mua món hàng thứ nhất là 
[image: image64.wmf]10110

xxx

100100

+=

 (nghìn đồng)

Giá tiền mua món hàng thức hai là 
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Vì cả hai món hàng mua hết tất cả 480 nghìn đồng nên ta có phương trình 
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Vậy số tiền bạn Hải phải trả cho từng món hàng lần lượt là 240 nghìn đồng và 200 nghìn đồng.
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	- Vẽ hinh đúng cho phần a

[image: image1.wmf]33

2

31

+

+

+




	0.25

	
	a. (0.75 điểm)

	
	Chứng minh được: (ACE vuông tại C có CB là đường cao nên:

                                        AC2= AB.AE    (1)

Chứng minh được: (ACF vuông tại C có CD là đường cao nên:

                                       AC2= AD.AF     (2)

Từ (1) và (2) suy ra:      AB.AE = AD.AF
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	b. (1.0 điểm)

	
	Gọi AM cắt BD tại I

Xét (O) có: [image: image67.wmf]·

·

ABDACD

=

 ( hai góc nội tiếp cùng chắn [image: image68.wmf]»

AD

)

      mà [image: image69.wmf]·

µ

ACDF

=

 ( cùng phụ với [image: image70.wmf]·

FCD

)

       ( [image: image71.wmf]·

µ

ABDF

=

                                         (3)

- Chứng minh (AME cân tại M 

      => [image: image72.wmf]µ

·

FEAM

=

                                        ( 4)

 Lại có: [image: image73.wmf]µ

µ

90

o

FE

+=

                                      (5)

- Từ (3) (4) (5) ( [image: image74.wmf]·

·

90

o

ABDEAM

+=


                          hay [image: image75.wmf]·

·

90

o

ABIBAI

+=


=> ∆AIB vuông tại I hay AM( BD tại I
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	c. (1,0điểm)

	
	Vì tam giác AEF vuông tại A có M là trung điểm của EF nên tâm đường tròn đường kính EF là M và A[image: image76.wmf]()
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Ta có (O) và (M) cắt nhau tại A và K nên OM là đường trung trực của AK ( Tính chất 2 đường tròn cắt nhau)

Nên OM (AK hay MO ( AS

Xét tam giác ASM có: MO ( AS ( cmt)

                                   AC ( SM (gt)

Mà MO và AC cắt nhau tại B

Nên B là trực tâm của tam giác ASM

Suy ra SB ( AM ( tính chất trực tâm của tam giác)

Mà  BD( AM  tại I ( theo b)

Suy ra S, B, D thẳng hàng
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	Câu2
	Bán kính đường tròn đáy là : 9 cm

Chiều cao của hình trụ là : 14cm
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	a)  Ta có 
[image: image77.wmf](

)

2

22

xyz2xyzx2xyzyz0xyz0

+³Û-+³Û-³

 luôn đúng với mọi x, y, z và yz > 0. Dấu “=” khi x2 = yz.
	0,25 đ

	
	Ta có: 3x + yz = (x + y + z)x + yz = x2 + yz + x(y + z) 
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Suy ra 
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Tương tự ta có:
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Từ (1), (2), (3) ta có  
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Dấu “=” xảy ra khi x = y = z = 1
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